
 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:          /TB-TTKSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày          tháng 02 năm 2026 

 

THÔNG BÁO  

Về việc mời chào giá Gói thầu: Hiệu chuẩn, thiết bị phục vụ hoạt động quan 

trắc môi trường lao động 

   

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu Hiệu 

chuẩn, thiết bị phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động. 

Để có cơ sở thực hiện gói thầu, Kính mời Quý công ty đủ năng lực và kinh 

nghiệm có quan tâm vui lòng chào giá theo các nội dung sau: 
 

STT 

Tên hàng 

hoá/ 

Thiết bị 

Nội dung  

thực hiện/ 

Thông số kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1  

Máy đo cường 

độ phóng xạ: 

RADIATION 

ALERT INS - 

HOLADAY – 

USA  

Dải đo: 0,00 – 

100mr/hr 
Máy 1    

2  

Máy đo khí 

CO2 Extech 

CO250  

Dải đo: 

- CO2: 0-

5000ppm 

Máy 1    

3  
Máy đo bức xạ 

nhiệt PCE-

SPM 1  

Dải đo: 0 – 

2000W/m2 

Độ phân giải: 

1W/m2 

Máy 1    

4  
Máy đo bụi hô 

hấp Kanomax 

3432  

Dải đo: 0,001 – 

10.000mg/m3 
Máy 1    

5  

Máy đo tốc độ 

gió TESTO 

425 – 

GERMANY  

Dải đo: -20 0C - 

70 °C 

Độ chính xác: 

±0.5 °C (0 ~ +60 

°C); ±0.7 °C (Dải 

đo còn lại) 

Đầu dò cánh quạt: 

Dải đo: 0 - 20 m/s 

Độ chính xác: 

±(0.03 m/s + 5 % 

of mv) 

Máy 1    

loc
lx-

04
/0

2/
20

26
 1

0:
27

:5
1-

loc
lx-

loc
lx-

loc
lx



2 

 

6  

Máy đo điện 

từ trường tần 

số cao:  CA43 

–CHAUVIN 

ARNOUR  

-Tần số: 100kHz – 

2,5GHz 

 - Dải đo: 

 +0,1V/m – 

200V/m 

+0,1µW/cm2  - 

2000µW/cm2 

Máy 1    

7  
Máy đo độ ồn 

có dải tần Rion 

NL-42  

Dải đo: 

+ A: 25dB to 

138dB 

+ C: 33dB to 

138dB 

+ Z: 38dB to 

138dB 

Máy 1    

8  

Máy đo điện 

từ trường tần 

số công 

nghiệp: EMF 

PERFORM 

TOOL - 

HOLADAY - 

USA  

Dải đo: 

+1V/m - 

200KV/m 

+8mA/m - 

1600A/m 

Máy 1    

9  
Máy đo bức xạ 

UV-340A 

+ Dải đo: 1999 

µW/cm2 / 19990 

µW/cm2 

+ Độ phân giải: 1 

µW/cm2 / 10 

µW/cm2 

Máy 1    

10  

Máy đo bụi  

(Model: 

EPAM-5000; 

HSX: EDC- 

USA/Mỹ)  

Dải đo: 0.001-

20.0 mg/m³ 
Máy 1    

11  
Máy đo vi khí 

hậu, ánh sáng 

Extech-45170 

Dải đo: 

+Nhiệt độ: 0-500C 

+Độ ẩm: 10-

95%RH 

Tốc độ gió: 0.4 

đến 30m/s 

+Ánh sáng: 0-

20.000Lux 

Máy 1    

 Tổng cộng: 11 danh mục      

 

Bằng chữ: …………….……………..đồng 

Giá trên ……. bao gồm các loại thuế, chi phí thực hiện Hiệu chuẩn và 

giao hàng tại Trung tâm. 
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Ghi chú:  

- Quý công ty vui lòng điền đầy đủ thông tin như mẫu trên, ghi rõ ngày tháng 

chào giá, thời gian có hiệu lực của báo giá (tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá). 

Đơn giá hàng hóa, dịch vụ bằng tiền đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao 

gồm các loại thuế và các chi phí liên quan. 

- Thành tiền = Số lượng x Đơn giá  

- Nhà thầu có cam kết nội dung thực hiện đảm bảo qui trình, tiêu chuẩn chất 

lượng theo pháp luật Việt Nam quy định. 

- Có đính kèm bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết 

định thành lập, giấy phép hoạt động hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan 

có thẩm quyền cấp và có đóng dấu của nhà thầu. 

- Bì thư phải được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “Bảng chào giá 

Gói thầu: Hiệu chuẩn, thiết bị phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động”.  

Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.  

(Liên hệ Văn thư số điện thoại: 0236 3890408 hoặc gửi qua email: 

kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn). 

- Phương pháp áp dụng xét chọn giá: Chọn giá thấp nhất theo tổng gói thầu. 

- Hạn chót nhận báo giá: 10 giờ 00 ngày 11/02/2026. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- KHNV (để đăng trên website CDC); 

- TCKT, BNN (tham gia mở báo giá); 

- Lưu: VT, DVTYT. 

       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Đại Vĩnh 
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